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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 4347/2022/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PURE NZ
Địa chỉ: 64/1 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0936707170                                   Fax: 
Email: giangluan@yahoo.com
Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Advanced Probiotics;; do:  
Sản xuất tại: ADM Protexin Ltd
Địa chỉ: Loppenhead, South Petherton, TA13 5JH, Vương quốc Anh
Đóng gói bởi: Lifestream International Ltd
Địa chỉ: 25 Kawana street, Northcote Auckland 0627, Auckland, New Zealand, New 
Zealand sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: ADM1266 ngày 10 tháng 10 năm 2021 (Có tiêu chuẩn sản 
phẩm đính kèm)
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Đỗ Hữu Tuấn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 1/2022/0312842844-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PURE NZ
      Địa chỉ: 64/1 Cù Lao, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 0936707170 Fax: 

E-mail: giangluan@yahoo.com

Mã số doanh nghiệp: 0312842844
Số giấy chứng nhận GMP: 
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: /

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Advanced Probiotics
      2. Thành phần: 
   Tính trong 1 viên nang: [Lactobacillus casei NCIMB* 20185 PXN 37 5.8 x10⁸ CFU, 
Lactobacillus plantarum NCIMB 30187 PXN 47 3.2 x10⁸CFU, Lactobacillus rhamnosus NCIMB 
30188 PXN 54 3.2 x10⁸ CFU, Bacillus subtilis NCIMB 30223 PXN 21 2.2 x10⁸ CFU, 
Bifidobacterium bifidum NCIMB 30179 PXN 23 1.0 x10⁸ CFU, Bifidobacterium breve NCIMB 
30180 PXN 25 1.0 x10⁸ CFU, Bifidobacterium Longum NCIMB 30182 PXN 30 1.0 x10⁸ CFU, 
Lactobacillus acidophilus NCIMB 30184 PXN 35 1.0 x10⁸ CFU, Lactobacillus lactis subsp lactis 
NCIMB 30222 PXN 63 4.0 x10⁷ CFU, Streptococcus thermophilus NCIMB 30189 PXN 66 4.0 
x10⁷ CFU, Bifidobacterium infantis NCIMB 30181 PXN 27 2.0 x10⁷ CFU, Lactobacillus 
bulgaricus NCIMB 30186 PXN 39 2.0 x10⁷ CFU, Lactobacillus helveticus NCIMB 30224 PXN 
45 2.0 x10⁷ CFU, Lactobacillus salivarius NCIMB 30225 PXN 57 2.0 x10⁷ CFU] 70.3mg. Thành 
phần khác: Microcrystalline Cellulose 89,7mg, Hydroxyoripylmethyl cellulose 49mg

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Lactobacillus casei NCIMB 20185 PXN 37  CFU/viên  5.8 x10⁸ ± 20%
2  Lactobacillus plantarum NCIMB 30187 PXN 47  CFU/viên  3.2 x10⁸ ± 20%
3  Lactobacillus rhamnosus NCIMB 30188 PXN 54  CFU/viên  3.2 x10⁸ ± 20%
4  Bacillus subtilis NCIMB 30223 PXN 21  CFU/viên  2.2 x10⁸ ± 20%
5  Bifidobacterium bifidum NCIMB 30179 PXN 23  CFU/viên  1.0 x10⁸ ± 20%
6  Bifidobacterium breve NCIMB 30180 PXN 25  CFU/viên  1.0 x10⁸ ± 20%
7  Bifidobacterium Longum NCIMB 30182 PXN 30  CFU/viên  1.0 x10⁸ ± 20%
8  Lactobacillus acidophilus NCIMB 30184 PXN 35  CFU/viên  1.0 x10⁸ ± 20%

Evaluation Warning : The document was created with Spire.PDF for .NET.



MA HO SO: 22.03.26.188162.DKCB

9  Lactobacillus lactis subsp lactis NCIMB 30222 
PXN 63  CFU/viên  4.0 x10⁷± 20%

10  Streptococcus thermophilus NCIMB 30189 PXN 
66  CFU/viên  4.0 x10⁷± 20%

11  Bifidobacterium infantis NCIMB 30181 PXN 27  CFU/viên  2.0 x10⁷± 20%
12  Lactobacillus bulgaricus NCIMB 30186 PXN 39  CFU/viên  2.0 x10⁷± 20%
13  Lactobacillus helveticus NCIMB 30224 PXN 45  CFU/viên  2.0 x10⁷± 20%
14  Lactobacillus salivarius NCIMB 30225 PXN 57  CFU/viên  2.0 x10⁷± 20%

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   24 tháng kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng xem trên bao bì sản phẩm.
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong chai nhựa HDPE đảm bảo yêu cầu về an toàn 
thực phẩm theo quy định của Bộ y tế.
   - Quy cách đóng gói: 30 viên/lọ; 
   Khối lượng viên: 210 mg/viên ± 7.5%
   Dạng bảo chế: Viên nang cứng
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Sản xuất tại: ADM Protexin Ltd
   Địa chỉ: Loppenhead, South Petherton, TA13 5JH, Vương quốc Anh
   Đóng gói bởi: Lifestream International Ltd
   Địa chỉ: 25 Kawana street, Northcote Auckland 0627, Auckland, New Zealand, New Zealand

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: ADM1266 ngày 10 tháng 10 năm 2021 (Có tiêu chuẩn sản phẩm 
đính kèm)

      Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2022
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PURE NZ

ATTP_CK_1_1

Ký bởi: CONG TY TNHH XUAT NHAP KHAU PURE NZ

Thời gian ký: 13/06/2022 17:30:21
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NGUYỄN GIANG LUÂN



NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 
1.Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Advanced Probiotics 

2. Thành phần cấu tạo (Tính trong 1 viên nang):  [Lactobacillus casei NCIMB* 20185 PXN 37 5.8 

x108 CFU, Lactobacillus plantarum NCIMB 30187 PXN 47  3.2 x108 CFU, Lactobacillus rhamnosus 

NCIMB 30188 PXN 54  3.2 x108 CFU, Bacillus subtilis NCIMB 30223 PXN 21  2.2 x108 CFU, 

Bifidobacterium bifidum NCIMB 30179 PXN 23 1.0 x108 CFU, Bifidobacterium breve NCIMB 

30180 PXN 25 1.0 x108 CFU, Bifidobacterium Longum NCIMB 30182 PXN 30 1.0 x108 CFU, 

Lactobacillus acidophilus NCIMB 30184 PXN 35 1.0 x108 CFU, Lactobacillus lactis subsp lactis 

NCIMB 30222 PXN 63 4.0 x107CFU, Streptococcus thermophilus NCIMB 30189 PXN 66 4.0 

x107CFU, Bifidobacterium infantis NCIMB 30181 PXN 27 2.0 x107CFU, Lactobacillus bulgaricus 

NCIMB 30186 PXN 39 2.0 x107CFU, Lactobacillus helveticus NCIMB 30224 PXN 45 2.0 x107CFU, 

Lactobacillus salivarius NCIMB 30225 PXN 57 2.0 x107CFU] 70.3mg. Thành phần khác: 

Microcrystalline Cellulose 89,7mg, Hydroxyoripylmethyl cellulose 49mg. 

3. Công dụng: Bổ sung lợi khuẩn hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột giúp đường ruột khỏe mạnh. Hỗ

trợ tăng cường sức khỏe cho cơ thể. 

4. Đối tượng sử dụng: Dành cho trẻ từ 6 tuổi trở lên và người trưởng thành bị rối loạn tiêu hoá do 

rối loạn hệ vi sinh vật đường ruột.   

5. Cách dùng:  

Trẻ từ 6- 12 tuổi: Ngày uống 1 viên; 

Trẻ từ 12 tuổi và người lớn: 1 viên/lần; ngày 1-2 lần. 

Trẻ em dưới 6 tuổi: Tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn để cho liều lượng. 

Nếu đang dùng kháng sinh, uống gấp đôi liều hàng ngày và uống 1 giờ trước hoặc sau khi dùng kháng 

sinh. Tiếp tục ít nhất 2 tuần sau khi dừng uống kháng sinh.  

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không sử
dụng cho người có mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm;   

6. Quy cách đóng gói: 210mg ± 7.5%/viên; 30 viên/lọ;

7. Thời hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất. Hạn sử dụng ghi trên hộp. 

8. Bảo quản: Bảo quản nơi khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tránh ẩm ướt. 

9. Xuất xứ:   
Sản xuất tại: ADM Protexin Ltd 

Địa chỉ: Loppenhead, South Petherton, TA13 5JH, Vương quốc Anh 

Đóng gói bởi: Lifestream International Ltd 

Địa chỉ: 25 Kawana street, Northcote Auckland 0627, Auckland, New Zealand 

10. Thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm:

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU PURE NZ  

Địa chỉ: 64/1 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. Điện thoại: 0936707170 

11. Số ĐKSP:  
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